
LỚP
THỜI

GIAN
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

14h Sử - C Mai Anh - C Trâm Địa - C Vi
15h Sinh - C Thoa
1530 Lý - C Liên
16h Nhật - C Nhung

19h30 Toán - C Ngát
20h Văn - C Luyến

14h Lý - C Liên Toán - C Huyền
15h Anh - C Thắng Sinh - C Thoa
16h Địa - T Dũng

19h30
20h Văn - C Hằng Sử - C Hằng

14h Lý - Thầy Tùng Sinh - C Thu Địa - T Dũng
15h Sử - C Mai Anh - C Nhi
20h Toán - C Lan Văn - C Lan

14h Lý - T Tùng Anh - C Trâm
15h Sử - C Mai Sinh - C Thu
16h Địa - T Dũng
20h Toán - C Phương Văn - C Thúy

14h Địa - T Tuấn Sử - C Mai Lý - C Liên
15h Anh - C Bích

15h15 Sử - C Mai
20h Sinh - C Thoa Toán - C Thủy

20h15 Văn - C Thanh

14h Địa - T Tuấn Sinh - C Thoa
15h Anh - C Thắng

15h15 Sử - C Mai
20h Toán - C Vân Lý - T Tùng Văn - C Nguyệt

14h Anh - C Bích
15h15 Sử - C Mai
16h Địa - T Tuấn
19h Toán - C Thúy
20h Sinh - C Thu Văn - C Hằng

20h30 Lý - C Liên

14h Sử - C Mai Anh - C Bích
15h Lý - T Tùng
16h Địa - T Tuấn
19h Sinh - C Thu
20h Toán - C Thủy Văn - C Nguyệt
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14h Địa - T Dũng Lý- T Tùng Nhật - C Nhung Sinh - C Thu

15h Công nghệ - C Hiền Sử - C Luyến Địa - T Dũng Anh - C Thắng

16h

20h Văn - C Mai Toán - C Thủy

14h Sinh - C Thoa Địa - T Dũng Nhật - C Nhung Toán - C Trang

15h Công nghệ - C Hiền Lý - T Tùng Anh - C Nhi

16h Sử - C Luyến

20h Văn - C Trang

14h Địa - T Dũng Anh - C Trâm

15h Sinh - C Thu Văn - T Tuấn

16h Công nghệ - C Hiền Sử - C Hằng

20h Lý - C Liên Toán - C Liên

14h Địa - T Dũng Sinh - C Giang Anh - C Trâm

15h Lý - T Tùng Địa - T Dũng Sử - C Mai

16h Công nghệ - C Hiền

20h Toán - T Thắng Văn - C Phương

14h Lý - T Tùng Địa - C Vi

15h

16h Công nghệ - C Hiền Sử - C Hằng

19h Sinh - C Thu

20h Toán - C Phương Văn - T Long Anh - C Nhi

15h Địa - T Dũng Anh - C Thắng Sử - C Mai

16h Công nghệ - C Hiền Văn - C Nga

19h30 Lý - C Liên

20h Toán - C Vân Sinh - C Thoa

14h Công nghệ - C Hiền Lý - T Tùng Anh - C Mỵ

15h Địa - T Dũng Toán - C Hương

15h30 Văn - C Ngần

20h Sử - T Long Sinh - C Thu
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9h Sử - C Trang

14h Địa - C Vi Sinh - C Giang

15h Lý - T Tùng Văn - C Nga

15h30 Toán - C Trang

16h Công nghệ - T Huynh Anh - C Nhi

20h Hóa - C Loan

14h Địa - C Vi Anh - C Mỵ Công nghệ - T Huynh

15h Sử - C Mai Toán - C Giang

15h30 Lý - C Liên

16h Hóa - C Loan Nhật - C Nhung Sinh - C Loan

20h Văn - C Thanh

14h Địa - C Vi

15h Sử - C Mai Anh - C Mỵ

16h Sinh - C Ngân Công nghệ - T Huynh Lý - T Tùng

20h Hóa - C Loan Văn - T Tuấn Toán - C Trang

14h Hóa - C P.Anh Lý - T Tùng

15h Sinh - C Giang Sử - C Mai Anh - C Mỵ

16h Địa - C Vi Công nghệ - T Huynh

20h Toán - C Lan Văn - C Hằng

9h Sử - C Trang

14h Địa - C Vi Hóa - C P.Anh Anh - C Trâm

15h Sinh - C Giang Công nghệ - T Huynh Lý - T Tùng Toán - C Hằng

16h Văn - C Hiền

9h Sử - C Trang

14h Toán - C Hương Lý - C Liên Anh - C Trâm

15h Văn - C Ngần Sinh - C Giang Công nghệ - T Huynh Hóa - C P.Anh

16h Địa - C Vi

14h Địa - T Tuấn Anh - C Bích

15h Hóa - C Ngân Sử - T Long

15h30 Lý - C Liên Văn - C Hằng

16h Sinh - C Giang

19h30 Toán - C Hằng
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14h Anh - C Bích Anh - C Bích Toán - C Thúy

15h Lý - C Liên GDCD - C Hằng Địa - C Vi

16h Sinh - C Giang Sử - C Trang Hóa - C Loan

20h Văn - C Nguyệt Văn - C Nguyệt

14h Lý - C Liên Hóa - C Ngân Địa - T Tuấn Toán - C Hương

15h Sinh - C Ngân Anh - C Thắng GDCD - C Phương Nhật - C Nhung Anh - C Thắng

16h Sử - C Trang

20h Văn - C Luyến

14h Địa - T Tuấn Toán - C Giang

14h30 Văn - C Nga

15h Anh - C Thắng Sinh - C Giang Anh - C Thắng

16h Lý - T Tùng Sử - C Trang Hóa - C Loan

20h GDCD - C Phương

14h Lý - C Liên Sử - C Trang Địa - T Dũng

15h Anh - C Nhi GDCD - C Hằng Anh - C Nhi

15h30 Văn - C Mai

16h Hóa - C Ngân Sinh - C Loan

20h Toán - C Vân

14h Sử - C Trang Lý - T Tùng Toán - C Thúy

15h Anh - C Mỵ GDCD - C Phương Anh - C Mỵ

16h Địa - T Dũng Sinh - C Loan Hóa - C P.Anh

20h Văn - C Phương

14h Lý - T Tùng Toán - C Hằng

15h Sinh - C Ngân Anh - C Mỵ Địa - C Vi Anh - C Mỵ Văn - C Hiền

16h Hóa - C P.Anh

20h GDCD - C Phương Sử - T Long
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